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I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên sáng kiến: “XÂY DỰNG BÀI TẬP HÓA HỌC -THPT THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH”
2. Tác giả

Họ và tên: 


Năm sinh: 


Nơi thường trú: 


Trình độ chuyên môn: Đại học.

Chức vụ công tác: Giáo viên
Nơi làm việc: 
Điện thoại: 

3. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Hóa học
4. Thời gian áp dụng sáng kiến: Từ ngày 15 tháng 10 năm 2018 đến ngày 15 tháng 04  năm 2020
5. Đơn vị áp dụng sáng kiến: 


Tên đơn vị: 

Địa chỉ: 

Điện thoại: 

II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN

1. Sự cần thiết của việc thực hiện sáng kiến
Làm thế nào để mỗi bài tập hóa học là một câu đố hấp dẫn, lôi cuốn khiến học sinh (HS) hào hứng tìm hiểu, ghi nhớ và  áp dụng tốt trong thực tiễn? Sau một số năm giảng dạy bộ môn Hóa học, tôi nhận thấy giáo viên (GV) không những là người cung cấp cho HS kiến thức mà quan trọng hơn là phải hướng dẫn HS con đường tìm ra kiến thức. Thực tế kiến thức càng thiết thực, hấp dẫn, lôi cuốn thì HS càng dễ dàng tiếp cận và nhớ lâu. Tuy nhiên, việc dạy học bộ môn Hóa học trong trường THPT hiện nay GV đa số mới chỉ cung cấp kiến thức cơ bản và nâng cao cho HS mà chưa thực sự tạo được mối liên hệ giữa kiến thức khoa học và kiến thức thực tế, chưa chú ý giải thích những vấn đề liên quan đến Hóa học trong đời sống và sản xuất. Đó chính là phương pháp dạy học truyền thống. Ngày nay phương pháp dạy học này không còn thích hợp, không đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội về tri thức và ứng dụng sáng tạo tri thức.  
Vì thế xây dựng và sử dụng bài tập hóa học theo định hướng phát triển năng lực cho HS là một trong những công cụ đắc lực, quan trọng nhằm đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của người học, xu hướng giáo dục quốc tế. Việc đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng năng lực người học là một trong những mục tiêu quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
2. Mục đích của việc thực hiện sáng kiến

Xây dựng bài tập hóa học - THPT theo định hướng phát triển năng lực cho HS sẽ là công cụ cho GV đổi mới dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực cho HS nhằm:
- Nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn Hóa học trong trường THPT

- Định hướng phát triển cho HS một số năng lực chung và năng lực chuyên biệt của bộ môn Hóa học, quan trọng như: năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống; Năng lực quan sát, tư duy hóa học; Năng lực thực hành hóa học....
- Đưa HS tiếp cận dần với các chương trình đánh giá HS theo xu hướng giáo dục quốc tế.

Thông qua sáng kiến, có thể trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh về việc đổi mới phương pháp dạy học Hóa học theo định hướng phát triển năng lực cho HS THPT.

2. Phạm vi triển khai thực hiện: 
3. Mô tả sáng kiến:

a. Mô tả giải pháp trước khi tạo ra sáng kiến 
Kinh nghiệm của tôi qua một số năm giảng dạy và qua việc tìm hiểu thực tiễn về bài tập trong dạy học bộ môn Hóa học cho thấy:

Bài tập là một thành phần quan trọng trong môi trường học tập mà người GV cần thực hiện. Trước đây đối với phương pháp dạy học định hướng nội dung (phương pháp dạy học truyền thống), hệ thống bài tập có ưu điểm là truyền tải tới người học một hệ thống tri thức mang tính khoa học và tính hệ thống. Tuy nhiên ngày nay phương pháp dạy học định hướng nội dung không còn phù hợp, hệ thống bài tập định hướng nội dung có những hạn chế cơ bản sau:
- Tiếp cận một chiều, ít thay đổi trong việc xây dựng bài tập, thường là những bài tập đóng.

- Thiếu tham chiếu về ứng dụng, chuyển giao nội dung đã học sang vấn đề chưa biết cũng như các tình huống trong thực tiễn cuộc sống.

- Việc kiểm tra đánh giá chủ yếu dựa trên việc kiểm tra khả năng tái hiện tri thức, ghi nhớ và hiểu ngắn hạn.
- Tính tích lũy của việc học không được lưu ý đến một cách đầy đủ.

Việc sử dụng bài tập theo phương pháp dạy học định hướng nội dung sẽ gây những hậu quả sau:

- Xu hướng kiểm tra đánh giá chủ yếu dựa trên khả năng tái hiện tri thức mà không định hướng vào khả năng vận dụng tri thức trong tình huống thực tiễn, gây áp lực cho HS trong học tập và thi cử, chất lượng giáo dục không cao.

- Nội dung chương trình dạy học nhanh bị lạc hậu so với tri thức hiện đại

 - Hạn chế khả năng sáng tạo và năng động của HS.


Còn đối với hệ thống bài tập xây dựng theo phương pháp dạy học tiếp cận năng lực, những ưu điểm nổi bật là:

- Xu hướng kiểm tra đánh giá dựa trên mục tiêu phát triển toàn diện các phẩm chất nhân cách, chú trọng năng lực vận dụng tri thức trong những tình huống thực tiễn; Giảm áp lực cho HS trong học tập và thi cử.

- Trọng tâm kiến thức và kĩ năng là sự phối hợp trên cơ sở một vấn đề mới đối với người học; Bài tập thường là bài tập mở.
-  Nội dung bài tập năng lực mang tính tình huống, tính bối cảnh, tính thực tiễn. 

- Các bài tập hóa học theo định hướng phát triển năng lực sẽ đánh giá được HS một cách toàn diện về kiến thức, kĩ năng, thái độ, kinh nghiệm sống và khả năng ứng dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn cuộc sống.
Các bài tập trong Chương trình đánh giá HS quốc tế (Programme for International Student Assesment – PISA) là ví dụ điển hình cho xu hướng xây dựng các bài tập, các bài kiểm tra, đánh giá theo năng lực. 
b. Mô tả giải pháp sau khi có sáng kiến 
* Tính mới của sáng kiến
 Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học theo định hướng phát triển năng lực của HS là công cụ đắc lực cho việc đổi mới phương pháp dạy học chuyển từ định hướng nội dung sang định hướng năng lực; Đổi mới kiểm tra đánh giá từ tái hiện tri thức sang vận dụng tri thức vào các tình huống thực tiễn.
* Các bước xây dựng bài tập hóa học theo định hướng phát triển năng lực cho HS
I. Bước 1: Tìm hiểu về đặc điểm của bài tập định hướng năng lực

Đối với GV, bài tập là yếu tố điều khiển quá trình giáo dục. Đối với HS, bài tập là một nhiệm vụ cần thực hiện, là một phần nội dung học tập. Các bài tập có nhiều hình thức khác nhau, có thể là bài tập miệng, bài tập viết, bài tập ngắn hạn hay dài hạn, bài tập theo nhóm hay cá nhân, bài tập trắc nghiệm đóng hay tự luận mở. Bài tập có thể đưa ra dưới hình thức một nhiệm vụ, một đề nghị, một yêu cầu hay một câu hỏi.

 Các thành tố quan trọng trong đánh giá việc đổi mới xây dựng bài tập là: Sự đa dạng của bài tập, chất lượng bài tập, sự lồng ghép bài tập vào giờ học và sự liên kết với nhau của các bài tập.

Bài tập định hướng năng lực có những đặc điểm sau:

(  Yêu cầu của bài tập

- Có mức độ khó khác nhau
- Thường là bài tập mở
- Mô tả tri thức và kĩ năng yêu cầu
- Định hướng theo kết quả

( Hỗ trợ học tích lũy

- Liên kết các nội dung qua suốt các năm học

- Vận dụng thường xuyên cái đã học

- Nhận biết được sự gia tăng của năng lực

( Hỗ trợ cá nhân hóa việc học tập

- Tạo khả năng trách nhiệm đối với việc học của bản thân
- Sử dụng sai lầm như là cơ hội

(  Xây dựng bài tập trên cơ sở chuẩn

- Bài tập luyện tập để đảm bảo tri thức cơ sở

- Thay đổi bài tập đặt ra (mở rộng, chuyển giao, đào sâu và kết nối, xây dựng tri thức thông minh)

( Bao gồm cả những bài tập cho hợp tác và giao tiếp
- Tăng cường năng lực xã hội thông qua làm việc nhóm

- Lập luận, lí giải, phản ánh để phát triển và củng cố tri thức

( Tích cực hóa hoạt động nhận thức

- Bài tập giải quyết vấn đề và vận dụng

- Kết nối kinh nghiệm với đời sống

( Có những con đường và giải pháp khác nhau

- Nuôi dưỡng sự đa dạng của các con đường, giải pháp

- Đặt vấn đề mở

- Độc lập tìm hiểu

- Không gian cho những ý tưởng khác thường

( Phân hóa nội tại

- Con đường tiếp cận khác nhau

- Gắn với các tình huống và bối cảnh
II. Bước 2: Xác định mục tiêu giáo dục, lựa chọn đơn vị kiến thức (chủ đề) để xây dựng bài tập theo định hướng năng lực

Mục tiêu giáo dục là định hướng phát triển năng lực toàn diện bao gồm: Kiến thức, kĩ năng, thái độ, tình cảm, quan điểm cá nhân…

Đơn vị kiến thức (chủ đề) được lựa chọn để xây dựng bài tập cần có ý nghĩa không chỉ đơn thuần về mặt hóa học mà còn gắn liền với thực tiễn, với đời sống của cá nhân và cộng đồng, phát huy được năng lực khoa học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn…của HS nhưng không quá khó, quá trừu tượng, làm mất đi bản chất hóa học.

III. Bước 3: Lập bảng mô tả các mức độ đánh giá theo định hướng năng lực
Trong bảng mô tả này, các mức độ đánh giá được sắp xếp theo nội dung kiến thức với các mức: Nhận biết; Thông hiểu; Vận dụng thấp; Vận dụng cao.
IV. Bước 4: Thiết kế hệ thống bài tập theo mục tiêu
Dựa trên mục tiêu và nội dung đơn vị kiến thức đã lựa chọn, tôi xây dựng các bài tập tương tự các bài tập đã có hoặc xây dựng bài tập hoàn toàn mới. Trong quá trình đó dù là xây dựng bài tập theo cách nào cũng phải đảm bảo đúng theo mục tiêu, nội dung đã lựa chọn và bám sát đặc điểm của bài tập định hướng năng lực.
* Một vài ví dụ minh họa về câu hỏi/bài tập định hướng năng lực theo chủ đề trong chương trình hóa học - THPT.
Chủ đề: ESTE - LIPIT
Bước 1: Chọn chủ đề: Este-Lipit

Bước 2: Chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ của mỗi chủ đề trong chương trình hiện hành trên quan điểm định hướng phát triển năng lực HS.

a, Este

Kiến thức:

Biết được:

- Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử, danh pháp (gốc- chức) của este

- Tính chất hóa học: Phản ứng thủy phân trong môi trường axit và phản ứng xà phòng hóa
- Phương pháp điều chế bằng phản ứng este hóa
- Ứng dụng của một số este tiêu biểu
Hiểu được:

Este không tan trong nước và có nhiệt độ sôi thấp hơn axit đồng phân
Kĩ năng:
- Viết được công thức cấu tạo của este có tối đa 4 nguyên tử cacbon
- Viết được phương trình hóa học (PTHH) minh họa tính chất của este no, đơn chức
- Phân biệt được este với các chất khác như ancol, axit…bằng phương pháp hóa học
Phát triển năng lực: 

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn Hóa học

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học

- Năng lực thực hành hóa học

b, Lipit
Kiến thức:
Biết được: 

- Khái niệm và phân loại lipit
- Khái niệm chất béo, tính chất vật lý, tính chất hóa học, ứng dụng của chất béo
- Cách chuyển hóa chất béo lỏng thành chất béo rắn, phản ứng oxi hóa chất béo bởi oxi không khí
Kĩ năng:
- Viết được các PTHH minh họa tính chất của chất béo

- Phân biệt được dầu ăn và mỡ bôi trơn về thành phần hóa học
- Biết cách sử dụng, bảo quản được một số chất béo an toàn, hiệu quả
- Tính khối lượng chất béo trong phản ứng

Phát triển năng lực:
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học

- Năng lực tính toán hóa học

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống
Bước 3: Bảng mô tả các mức độ cần đạt cho chủ đề

	Nội dung
	Loại câu hỏi/Bài tập
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	1. Este

2. Lipit
	Câu hỏi/Bài tập định tính

Câu hỏi/Bài tập định lượng
	- Nêu được khái niệm este, lipit, chất béo.

- Nêu được đặc điểm cấu tạo phân tử este, chất béo

- Gọi tên được 1 số este, chất béo.

- Nhận diện được một số este, chất béo thông qua tên gọi hoặc công thức

- Nêu được tính chất vật lí, hóa học của este, chất béo.

- Nêu được phương pháp điều chế bằng phản ứng este hóa.

- Nêu được ứng dụng của một số este, chất béo tiêu biểu
	- Phân biệt được dầu ăn, mỡ bôi trơn về thành phần hóa học.
- Giải thích tính tan trong nước và nhiệt độ sôi este thấp hơn axit đồng phân.

- Minh họa/chứng minh được tính chất hóa học của este no, đơn chức, chất béo bằng các PTHH
	- Suy luận tính chất từ cấu tạo và ngược lại

- Đề xuất các biện pháp xử lí các hiện tượng , vấn đề giả định

- Nhận biết, tinh chế, tách chất.

- Gọi tên chất tương tự.

- Xác định sản phẩm phản ứng.

- Vận dụng định nghĩa viết CTCT.

- Tính toán: theo công thức, phương trình, theo các định luật
	- Tìm hiểu 1 số este trong hoa quả, ứng dụng và cách bảo quản.
- Tìm hiểu một số chất béo có trong động vật, thực vật và sử dụng an toàn, hiệu quả.
- Phân biệt được este với các hợp chất chứa nhóm chức khác bằng phương pháp hóa học

- Xác  định được CTCT, số CTCT của một số este đa chức, tạp chức

- Bài tập tính chỉ số este, axit, xà phòng hóa, hiệu suất…

- Bài tập về phản ứng thủy phân, phản ứng cháy, hỗn hợp este.

	
	Bài tập thực hành/Thí nghiệm
	Mô tả và nhận biết được các hiện tượng thí nghiệm
	- Giải thích được các hiện tượng thí nghiệm
	Giải thích được một số hiện tượng thí nghiệm liên quan đến thực tiễn
	Phát hiện được một số hiện tượng trong thực tiễn và sử dụng kiến thức hóa học để giải thích


Bước 4: Xây dựng một số câu hỏi/Bài tập minh họa theo các mức độ đã mô tả.
( Mức độ nhận biết
[image: image1.png]
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Câu 1: 
Các mùi trái cây là do sự hiện diện của hỗn hợp phức tạp của các chất hóa học, trong đó các este đóng vai trò quan trọng. Mỗi loại hoa quả đều có một mùi đặc trưng thể hiện lượng este trong đó chiếm ưu thế. Este là sản phẩm của phản ứng giữa ancol và axit cacboxylic. Este bị thủy phân trong môi trường axit và môi trường kiềm. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm gọi là phản ứng este hóa.

B. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng 1 chiều.

C. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm là phản ứng 1 chiều.
D. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.

Câu 2: Cho vào 2 ống nghiệm, mỗi ống đựng khoảng 2ml etyl axetat, sau đó thêm vào ống nghiệm thứ nhất 1ml dung dịch H2SO4 20%, thêm vào ống nghiệm thứ hai 2ml NaOH 30%. Lắc đều cả hai ống nghiệm. Lắp ống sinh hàn đồng thời đun sôi nhẹ trong 5 phút. Hiện tượng thu được là:

A. Ở ống nghiệm 1, chất lỏng phân thành 2 lớp; ở ống nghiệm thứ 2 chất lỏng trở thành đồng nhất.

B. Ở cả hai ống nghiệm chất lỏng đều phân thành hai lớp.

C. Ở cả hai ống nghiệm chất lỏng đều trở thành đồng nhất.

D. Ở ống nghiệm 1, chất lỏng trở thành đồng nhất; ở ống nghiệm thứ 2 chất lỏng phân thành hai lớp.
( Mức độ thông hiểu

Câu 3: Trong phòng thí nghiệm có 4 lọ hóa chất có dán nhãn tên hóa chất là: etyl axetat, ancol etylic, axit axetic và metyl fomat và có 4 tờ đề can có ghi sẵn nhiệt độ sôi là: 770C; 320C; 117,90C; 78,30C. Hãy điền các giá trị nhiệt độ sôi tương ứng với bảng sau và giải thích ngắn gọn.

	Chất
	CH3COOC2H5
	CH3CH2OH
	CH3COOH
	HCOOCH3

	Nhiệt độ sôi
	
	
	
	


Hướng dẫn:

Mức độ đầy đủ: Điền đúng, đầy đủ và có giải thích đúng

	Chất
	CH3COOC2H5
	CH3CH2OH
	CH3COOH
	HCOOCH3

	Nhiệt độ sôi
	770C
	78,30C
	117,90C
	320C


Giải thích: 

+ Vì CH3COOH là axit cacboxylic, có liên kết hiđro bền giữa các phân tử nên nhiệt độ sôi cao nhất trong 4 chất.
+ Ancol có liên kết hiđro giữa các phân tử nhưng kém bền hơn của axit cacboxylic nên nhiệt độ cao hơn.

+ Hai este không có liên kết hiđro giữa các phân tử nên nhiệt độ sôi thấp hơn 2 chất trên. Trong 2 este thì HCOOCH3 có mạch ngắn hơn hay phân tử khối nhỏ hơn nên nhiệt độ sôi sẽ thấp hơn.

Mức chưa đầy đủ: Điền đúng các giá trị nhiệt độ sôi nhưng không giải thích hoặc giải thích được tối đa 2 trong 4 chất.

Câu 4: Thông thường, các este dùng trong công nghiệp thực phẩm, đồ uống, bánh kẹo được tổng hợp hoặc chiết xuất từ thiên nhiên. Tuy nhiên, do giá thành cao và một số nguyên nhân khác, nên hầu hết nguồn chủ yếu từ tổng hợp hóa học. Phản ứng điều chế este là phản ứng thuận nghịch. Để nâng cao hiệu suất của phản ứng có thể thực hiện những biện pháp nào sau đây?

a, Dùng dung dịch axit H2SO4 loãng làm xúc tác sẽ điện li ra nhiều H+
b, Dùng dung dịch axit H2SO4 đặc sẽ hút được nhiều nước.
c, Lấy dư một trong 2 chất tham gia phản ứng.

d, Làm giảm nồng độ các chất sản phẩm.

e, Làm tăng nồng độ các chất sau phản ứng.

Hướng dẫn: 

Chọn được 3 biện pháp đúng: b, c, d. 
( Mức độ vận dụng thấp
Câu 5: Cách nào sau đây có thể dùng để điều chế etyl axetat?

A. Đun hồi lưu hỗn hợp etanol, giấm ăn và axit sunfuric đặc.

B. Đun hồi lưu hỗn hợp axit axetic, rượu trắng và axit sunfuric đặc.

C. Đun sôi hỗn hợp etanol, axit axetic và axit sunfuric trong cốc thủy tinh chịu nhiệt.

D. Đun hồi lưu hỗn hợp etanol, axit axetic và axit sunfuric.

Câu 6: Cho 20,0 gam một este X (có phân tử khối là 100 đvC) tác dụng với 300ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch, làm khan thu được 23,2 gam chất rắn. Công thức cấu tạo của X là:
A. CH3COOCH=CHCH3

B. CH2=CHCH2COOCH3
C. CH2=CHCOOC2H5

D. C2H5COOCH=CH2

( Mức độ vận dụng cao

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn a gam C2H5OH thu được 0,2 mol CO2. Đốt cháy hoàn toàn b gam CH3COOH cũng thu được 0,2 mol CO2. Cho a gam C2H5OH tác dụng với b gam CH3COOH có xúc tác H2SO4 đặc (giả thiết phản ứng este hóa xảy ra với hiệu suất 100%) thì thu được m gam este. Giá trị của m là
A. 4,4


B. 8,8


C. 13,2

D. 17,6
Câu 8: Ống dẫn nước thải từ các chậu rửa bát thường rất hay bị tắc do dầu mỡ nấu ăn dư thừa làm tắc. Người ta thường đổ xút rắn hoặc dung dịch xút đặc vào và 1 thời gian sẽ hết tắc. Hãy giải thích.

Hướng dẫn:  
Do xút (NaOH) sẽ thủy phân dầu, mỡ thành glixerol và các muối là những chất dễ tan.
Câu 9: Thành phần của dầu mau khô dùng để pha sơn là triglixerit của các axit béo không no là oleic và linoleic. Hãy cho biết có bao nhiêu triglixerit được tạo nên từ hai axit béo đó với glixerol?
A. 6


B. 3


C. 5


D. 4

Câu 10: Dầu hướng dương có hàm lượng các gốc oleat và gốc linoleat tới 85%, còn lại là gốc stearat và panmitat. Dầu cacao có hàm lượng gốc stearat và panmitat tới 75%, còn lại là gốc oleat và gốc linoleat. Hỏi dầu nào đông đặc ở nhiệt độ thấp hơn?
Hướng dẫn: Dầu hướng dương chủ yếu chứa gốc axit béo không no nên có nhiệt độ đông đặc thấp hơn.

Chủ đề: NHÓM HALOGEN
Bước 1: Chọn chủ đề: Nhóm halogen

Bước 2: Chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ của mỗi chủ đề trong chương trình hiện hành trên quan điểm định hướng phát triển năng lực HS.

a, Khái quát về nhóm halogen
Kiến thức:

Biết được:

- Vị trí nhóm halogen trong bảng tuần hoàn

- Sự biến đổi độ âm điện, bán kính nguyên tử và một số tính chất vật lý của các nguyên tố trong nhóm
- Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố halogen tương tự nhau. Tính chất hóa học cơ bản của các nguyên tố nhóm halogen là tính oxi hóa mạnh
- Sự biến đổi tính chất hóa học của các đơn chất trong nhóm halogen
Kĩ năng:
- Viết được cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử F, Cl, Br, I
- Dự đoán được tính chất hóa học cơ bản của halogen là tính oxi hóa mạnh dựa vào cấu hình electron lớp ngoài cùng và một số tính chất khác của nguyên tử
- Viết được PTHH chứng minh tính chất oxi hóa mạnh của các nguyên tố nhóm halogen, quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố trong nhóm
- Tính thể tích hoặc khối lượng dung dịch chất tham gia hoặc tạo thành sau phản ứng

Phát triển năng lực: 

- Năng lực tính toán hóa học.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học

b, Clo, hiđro clorua, axit clohiđric, muối clorua, hợp chất có oxi của clo
Kiến thức:

Biết được:

- Tính chất vật lý, trạng thái tự nhiên, ứng dụng của clo, phương pháp điều chế clo trong phòng thí nghiệm, trong công nghiệp
- Cấu tạo phân tử, tính chất vật lý, phương pháp điều chế hiđroclorua trong phòng thí nghiệm, trong công nghiệp
- Tính chất, ứng dụng của một số muối clorua, phản ứng đặc trưng của ion clorua
- Dung dịch HCl là một axit mạnh, có tính khử
- Thành phần hóa học, ứng dụng, nguyên tắc sản xuất nước Giaven và clorua vôi
Hiểu được:
- Tính chất hóa học cơ bản của clo là phi kim mạnh, có tính oxi hóa mạnh. Clo còn thể hiện tính khử
- Tính oxi hóa mạnh của một số hợp chất có oxi của clo
Kĩ năng:
- Dự đoán, kiểm tra dự đoán, kết luận được về tính chất của axit HCl
- Viết các PTHH chứng minh tính chất hóa học của axit HCl.
- Phân biệt dung dịch HCl và muối clorua với dung dịch axit và muối khác
- Tính nồng độ hoặc thể tích của axit HCl tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng
- Viết PTHH minh họa tính chất hóa học và điều chế nước Giaven, clorua vôi
- Sử dụng có hiệu quả, an toàn nước Giaven, clorua vôi trong thực tế
Phát triển năng lực: 

- Năng lực tính toán hóa học

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học

- Năng lực thực hành hóa học
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống
c, Flo, brom, iot

Kiến thức:

Biết được: Sơ lược về tính chất vật lý, trạng thái tự nhiên, ứng dụng, điều chế flo, brom, iot và một vài hợp chất của chúng
Hiểu được: Tính chất hóa học cơ bản của flo, brom, iot là tính oxi hóa, flo có tính oxi hóa mạnh nhất
Kĩ năng:
- Dự đoán, kiểm tra dự đoán, kết luận được về tính chất hóa học cơ bản của flo, brom, iot
- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh…rút ra được nhận xét.
Viết được các phương trình phản ứng chứng minh tính chất hóa học của flo, brom, iot và tính oxi hóa giảm dần từ flo đến iot
- Tính theo PTHH
Phát triển năng lực: 

- Năng lực tính toán hóa học

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học

- Năng lực thực hành hóa học
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống
Bước 3: Bảng mô tả các mức độ cần đạt cho chủ đề

	Nội dung
	Loại câu hỏi/Bài tập
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	1. Khái quát về nhóm halogen

2. Clo

3. Hiđro clorua; axit clo hiđric và muối clorua

4. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo

5. Flo, brom, iot
	Câu hỏi/Bài tập định tính

Câu hỏi/Bài tập định lượng
	- Nêu được vị trí nhóm halogen trong BTH; Cấu tạo nguyên tử,cấu tạo đơn chất, một số tính chất vật lý của các đơn chất halogen

-  Nêu được sự biến đổi tính chất hóa học của các đơn chất nhóm halogen

- Nêu được tính chất vật lý, trạng thái tự nhiên, ứng dụng của clo, flo, brom, iot và một vài hợp chất quan trọng của chúng.

- Viết được cấu tạo phân tử của khí hiđro clorua.
	- Viết được cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố halogen tương tự nhau.
- Viết được PTHH chứng minh tính chất hóa học của các đơn chất halogen và một số hợp chất quan trọng của chúng. 

- Viết được phương trình điều chế và sản xuất clo

- Phân biệt được các halogen, axit clohiđric và muối clorua với các axit và muối khác.
- Cân bằng phương trình phản ứng oxi hóa khử từ đơn giản đến phức tạp 
	- Dự đoán được tính chất hóa học của một số halogen cùng nhóm.
- Viết được phương trình so sánh tính chất hóa học của các nguyên tố nhóm halogen.
- Tính toán theo phương trình.


	- Dự đoán , kiểm tra và kết luận được về tính chất hóa học cơ bản của clo, của axit clo hiđric, flo, brom, iot.

- Giải được các bài tập liên quan đến hiện tượng thực tiễn.
- Giải được các bài toán liên quan đến nồng độ dung dịch, hiệu suất phản ứng, phản ứng các chất có dư.


	
	Bài tập thực hành/Thí nghiệm
	Mô tả và nhận biết được các hiện tượng thí nghiệm
	- Giải thích được các hiện tượng thí nghiệm
	Giải thích được một số hiện tượng thí nghiệm liên quan đến thực tiễn
	Sử dụng có hiệu quả, an toàn nước Giaven, clorua vôi trong thực tế.
- Phát hiện được một số hiện tượng trong thực tiễn và sử dụng kiến thức hóa học để giải thích


Bước 4: Xây dựng một số câu hỏi/Bài tập minh họa theo các mức độ đã mô tả

( Mức độ nhận biết
Câu 1: Cho phản ứng: Cl2 + 2KBr → 2KCl + Br2
Trong phản ứng trên, clo đóng vai trò gì?
A. Là chất  bị oxi hóa.

B. Là chất bị khử.
C. Chất khử.


D. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử. 
Câu 2: Clo là nguyên tố hóa học mà nó được sản xuất đứng thứ 7 cao nhất trên thế giới. Được sử dụng như một công cụ để tẩy trắng giấy, bột giấy và dệt may trong công nghiệp, ngoài ra còn dùng để sản xuất thuốc trừ sâu và diệt cỏ như DDT, được sử dụng cho các thiết bị làm mát, dược phẩm, nhựa vinyl (ống nhựa PVC), nhựa, chất làm sạch, nước và xử lý nước thải... Phản ứng được dùng để điều chế  khí clo trong phòng thí nghiệm là:
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A. 2NaCl    →     2Na + Cl2
B. F2 + 2NaCl → 2NaF + Cl2
[image: image4.jpg]


C. 4HCl + MnO​2 →MnCl2eq \l(\l( )) + Cl2eq \l(\l( )) + 2H2O

D. 2HCl     →   H2 + Cl​2
( Mức độ thông hiểu
Câu 3: Trong thí nghiệm ở hình bên người ta dẫn khí clo mới điều chế từ MnO2 rắn và dung dịch HCl đậm đặc vào ống hình trụ A có đặt một miếng giấy màu. Nếu đóng khóa K thì miếng giấy màu không mất màu. Nếu mở khóa K thì giấy mất màu. Giải thích hiện tượng
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Giải thích đúng: Nếu đóng khóa K thì miếng giấy không mất màu, vì khí clo ẩm đã được làm khô bởi dung dịch H2SO4 đặc. Nếu mở khóa K thì giấy mất màu vì clo ẩm có tính tẩy màu.
Câu 4: Một lượng nhỏ khí clo có thể làm nhiễm bẩn không khí trong phòng thí nghiệm. Để loại bỏ lượng khí clo đó có thể dùng khí NH3. Nhưng khi điều chế clo trong phòng thí nghiệm để khử các hóa chất dư thừa và cả lượng khí clo dư trong ống nghiệm người ta lại dùng NaOH loãng hoặc nước vôi. Hãy viết PTHH xảy ra và giải thích

Hướng dẫn: 

Mức đầy đủ: Giải thích đầy đủ và viết 5 PTHH

- Để loại bỏ khí clo trong PTN có thể dùng khí amoniac nhờ PTHH sau:
3Cl2 + 8NH3 ( N2eq \l(\l( ))+ NH4Cl

Nhưng khi điều chế clo trong phòng thí nghiệm thì hóa chất là những chất oxi hóa như: KMnO4 hoặc MnO2....và axit HCl đồng thời có cả lượng dư khí clo trong các dụng cụ thí nghiệm, ống dẫn nên chúng ta nên ngâm bộ dụng cụ đó vào chậu đựng dung dịch NaOH loãng hoặc nước vôi (rẻ tiền, dễ kiếm) nhờ các PTHH sau:

HCl + NaOH ( NaCl + H2O

2HCl + Ca(OH)2 ( CaCl2 + H2O

Cl2 + 2NaOH ( NaClO + NaCl + H2O

Cl2 + Ca(OH)2 ( CaOCl2 + H2O

( Mức độ vận dụng thấp
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Câu 5: 
Các dung dịch nước Gia ven được sử dụng đề khử trùng các bề mặt nơi làm việc của nhân viên y tế và buồng bệnh nhân, các dụng cụ y tế được chế tạo từ nhựa, thủy tinh, cao su trên cơ sở cao su tự nhiên và silicon, khử trùng phương tiện chăm sóc bệnh nhân, các đồ chơi bằng nhựa cho trẻ em, quần áo, bát đĩa, thiết bị vệ sinh…. Trong phòng thí nghiệm có các hóa chất NaCl, MnO2, dung dịch NaOH, H2SO4 đặc. Ta có thể điểu chế được nước Giaven không? Nếu có hãy viết các PTHH.
Hướng dẫn: Có thể điều chế được nước Giaven từ các hóa chất đã cho

PTHH: 
2NaCl + MnO2 + 2H2SO4 ( Na2SO4 + MnSO4 + Cl2 + 2H2O
Cl2 + 2NaOH ( NaClO + NaCl + H2O


Câu 6: Để điều chế kaliclorat với giá thành hạ người ta thường làm như sau: cho khí clo đi qua nước vôi đun nóng, lấy dung dịch thu được trộn với kaliclorua và làm lạnh. Khi đó kaliclorua sẽ kết tinh. Hãy viết PTHH của các phản ứng xảy ra và giải thích vì sao kaliclorat kết tinh.

Hướng dẫn:

Mức đầy đủ: Viết đầy đủ các PTHH và giải thích đúng
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Khi cho clo tác dụng với nước vôi đun nóng thì xảy ra phản ứng:
6Cl2 + 6Ca(OH)2 ( 5CaCl2 + Ca(ClO3)2 + 6H2O

Khi cho KCl vào dung dịch sau phản ứng và làm lạnh thì:

Ca(ClO3)2 + 2KCl ( 2KClO3 + CaCl2
Vì KClO3 ít tan trong nước lạnh nên khi làm lạnh thì nó sẽ kết tinh trước.
( Mức độ vận dụng cao

Câu 7: Brom là nguyên liệu để điều chế các hợp chất có chứa brom trong y dược, nhiếp ảnh, chất nhuộm, chất chống nổ cho động cơ đốt trong, thuốc trừ sâu...Để sản xuất brom từ nước biển có hàm lượng 84,975g NaBr/m3 nước biển người ta dùng phương pháp thổi khí clo vào nước biển. Lượng khí clo cần dùng phải nhiều hơn 10% so với lý thuyết.

a, Viết PTHH xảy ra.

b, Tính lượng clo cần dùng đề sản xuất được 1 tấn brom

c, Khí brom thu được từ phương pháp trên có lẫn khí clo. Làm thế nào để thu được brom tinh khiết. Viết các PTHH của phản ứng

Hướng dẫn: Mức đầy đủ: Tính toán và giải thích đúng cả 3 ý

a, Cl2 + 2NaBr ( 2NaCl + Br2
b, 

Cl2eq \l(\l( ))+ 2NaBr ( 2NaCl + Br2
Theo pt:       71g                              160g
Bài ra:           x tấn
1 tấn

 ( x =  eq \s\don1(\f(,160))
 = 0,44375 tấn

Vì lượng clo dùng dư 10% so với lượng phản ứng nên:

mCl2 = 0,44375.110% = 0,488125 tấn.

c, Dẫn khí brom lẫn khí clo qua dung dịch NaBr dư, sau đó cô cạn.

Câu 8: Dùng clo để khử trùng nước sinh hoạt là một phương pháp rẻ tiền và dễ sử dụng. Tuy nhiên cần phải thường xuyên kiểm tra nồng độ clo dư ở trong nước bởi vì lượng clo dư nhiều sẽ gây nguy hiểm cho con người và môi trường. Lượng clo dư còn lại chừng 1-2g/m3 nước là đạt yêu cầu. Cách đơn giản để kiểm tra lượng clo dư là dùng KI và hồ tinh bột. Hãy mô tả hiện tượng của quá trình kiểm tra này và viết PTHH xảy ra (nếu có).
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SALT




Hướng dẫn:

Mức đầy đủ: Nêu được cách làm, mô tả được hiện tượng và viết đúng PTHH.

Lấy mẫu nước cho vào ống nghiệm sau đó nhỏ dung dịch KI và vài giọt hồ tinh bột vào, nếu thấy dung dịch chuyển sang màu xanh là clo vẫn còn dư nhiều. Màu xanh nhạt là lượng clo dư ít

PTHH: Cl2eq \l(\l( ))+ 2KI ( 2KCl + I2
I2 làm hồ tinh bột chuyển sang màu xanh

Câu 9: Trong các nhà máy cung cấp nước sinh hoạt thì khâu cuối cùng của việc xử lý nước là khử trùng nước. Một trong các phương pháp khử trùng nước đang được dùng phổ biến ở nước ta là dùng clo. Lượng clo được bơm vào nước trong bể tiếp xúc theo tỉ lệ 5g/m3. Nếu với dân số Lai Châu là khoảng 400.000 người (số liệu năm 2014). Mỗi người dùng 200 lít nước/ngày, thì các nhà cung cấp nước sinh hoạt cần dùng bao nhiêu kg clo mỗi ngày cho việc xử lý nước?
Hướng dẫn:

Lượng nước cần dùng cho toàn tỉnh Lai Châu mỗi ngày là:

200 lít x 400.000 = 80.000.000 lít = 8.104 m3.

Lượng khí clo cần dùng là:

8.104 m3 x 5g/m3 = 4.105 gam = 400 kg.
Câu 10: Kali iotua (KI) trộn trong muối ăn để làm muối iot là một chất rất dễ bị oxi hóa thành I2 rồi bay hơi mất, nhất là khi có nước hoặc các chất oxi hóa có trong muối hoặc khi ở nhiệt độ cao. 

Theo nghiên cứu thì sau khoảng 3 tháng  KI trong muối ăn sẽ bị mất hoàn toàn. Để đề phòng điều đó người ta hạn chế hàm lượng nước trong muối iot không vượt quá 3,5% về khối lượng (theo tiêu chuẩn châu Âu), cho thêm chất ổn định iot như Na​2S2O3. Khi đó có thể giữ lượng KI trong muối iot khoảng 6 tháng. 

a, Tính lượng nước tối đa trong 1 tấn muối iot theo tiêu chuẩn của Châu Âu?
b, Hãy nêu phương pháp bảo quản muối iot và cách dùng muối iot khi nấu thức ăn nhằm hạn chế sự thất thoát iot?

Hướng dẫn:

Mức đầy đủ: Tính được lượng nước trong muối và nêu được phương pháp đúng để bảo quản muối.

a, Lượng nước tối đa trong 1 tấn muối iot theo tiêu chuẩn của Châu Âu là:
 m =  eq \s\don1(\f(,100))
 = 35000 g = 35 kg

b, Phương pháp bảo quản muối iot và cách dùng muối iot khi nấu thức ăn nhằm hạn chế sự thất thoát iot: Để muối ở nơi tránh ánh sáng, nhiệt độ. Khi đun nấu sau khi bắc nồi xuống mới cho muối iot vào. 

V. Bước 5: Sử dụng hệ thống bài tập đã thiết kế - Kiểm tra thử
Thử nghiệm áp dụng bài tập hóa học đã thiết kế trên đối tượng HS để kiểm tra hệ thống bài tập về tính chính xác, khoa học, thực tế của kiến thức hóa học, toán học cũng như độ khó, độ phân biệt..., cũng như tính khả thi, khả năng áp dụng của bài tập.
GV có thể áp dụng hệ thống bài tập đã thiết kế đối với nhiều dạng bài khác nhau tùy thuộc vào mục đích của GV, đối tượng học viên...Tuy nhiên quá trình này cần thiết phải được thử nghiệm trước khi áp dụng.

VI. Bước 6: Chỉnh sửa và hoàn thiện hệ thống bài tập

Sau khi thử nghiệm, GV cần thay đổi, chỉnh sửa nội dung, số liệu, tình huống.....trong bài tập sao cho hệ thống bài tập có tính chính xác, khoa học về mặt kiến thức, kĩ năng, có giá trị về mặt thực tế và phù hợp với đối tượng HS, với mục tiêu kiểm tra - đánh giá, mục tiêu giáo dục của môn hóa học ở trường THPT.

Sau khi đã chỉnh sửa, GV sắp xếp, hoàn thiện hệ thống bài tập một cách khoa học.

4. Hiệu quả do sáng kiến đem lại
Qua thời gian hai năm áp dụng sáng kiến trong phạm vi Trung tâm GDTX-HN tỉnh Lai Châu, chất lượng giảng dạy môn Hóa học được nâng lên; Học viên đã biết giải thích các hiện tượng thực tiễn bằng kiến thức hóa học, từng bước biết vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống; Phát triển năng lực quan sát, tư duy hóa học; Năng lực thực hành hóa học... Cụ thể:
4.1. Chất lượng bộ môn hóa học
( Năm học 2017-2018: chưa áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 
	Khối lớp
	Số HS
	Giỏi
	%
	Khá
	%
	TB
	%
	Yếu
	%
	Kém
	%

	Lớp 10
	126
	0
	0
	12
	9.5
	37
	29.4
	71
	56.3
	6
	4.8

	Lớp 11
	101
	2
	2.0
	13
	12.9
	31
	30.7
	52
	51.5
	3
	3.0

	Lớp 12
	104
	6
	5.8
	9
	8.7
	36
	34.6
	53
	51.0
	0
	0.0

	Tổng
	331
	8
	2.4
	34
	10.3
	104
	31.4
	176
	53.2
	9
	2.7


( Năm học 2018 - 2019: đã áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 
	Khối lớp
	Số HS
	Giỏi
	%
	Khá
	%
	TB
	%
	Yếu
	%
	Kém
	%

	Lớp 10
	161
	3
	0.0
	20
	12.4
	59
	36.6
	75
	46.6
	4
	2.5

	Lớp 11
	91
	4
	4.4
	17
	18.7
	30
	33.0
	40
	44.0
	0
	0.0

	Lớp 12
	99
	5
	5.1
	19
	19.2
	41
	41.4
	34
	34.3
	0
	0.0

	Tổng
	351
	12
	3.4
	56
	16.0
	130
	37.0
	149
	42.5
	4
	1.1


( Năm học 2019 -2020: đã áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 

	Khối lớp
	Số HS
	Giỏi
	%
	Khá
	%
	TB
	%
	Yếu
	%
	Kém
	%

	Khối 10
	171
	5
	2.9
	17
	9.9
	61
	35.7
	83
	48.5
	3
	1.8

	Khối 11
	128
	5
	3.9
	26
	20.3
	66
	51.6
	31
	24.2
	0
	0.0

	Khối 12
	90
	6
	6.7
	32
	35.6
	50
	55.6
	2
	2.2
	0
	0.0

	Tổng
	389
	16
	4.1
	75
	19.3
	177
	45.5
	116
	29.8
	3
	0.8


- Số liệu trên cho thấy chất lượng bộ môn đã có chiều hướng tăng đáng kể khi được kiểm tra, đánh giá  bằng các đề kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực, do học viên giảm bớt được áp lực trong quá trình học tập. 
- So với năm học 2012-2013, năm học 2013-2014 sau 1 năm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm, tỉ lệ học viên đạt lực học Khá, Giỏi tăng 6,7%; tỉ lệ học viên học lực Trung bình tăng 5,6%; tỉ lệ học viên học lực Yếu, Kém giảm 12,3%.

- So với năm học 2012-2013, năm học 2014-2015 sau 2 năm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm, tỉ lệ học viên đạt lực học Khá, Giỏi tăng 10,7%; tỉ lệ học viên học lực Trung bình tăng 14,1%; tỉ lệ học viên học lực Yếu, Kém giảm 25,3%.

4.2. HS phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống. Kết quả khảo sát về khả năng ứng dụng kiến thức hóa học vào tình huống thực tiễn, cụ thể như sau:
( Năm học 2017-2018: chưa áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 
	Thời điểm  khảo sát
	Tổng số HS  khảo sát
	Điểm 9,0-10
	Điểm 8,0
	Điểm 7,0
	Điểm

6,0
	Điểm 5,0
	Điểm

4,0
	Điểm

3,0
	Điểm

2,0
	Điểm

1,0
	Điểm

0,0

	Tháng 9/2017
	60
	0
	2
	2
	4
	4
	16
	21
	8
	0
	3

	Tháng 4/2018
	60
	0
	2
	3
	6
	5
	14
	20
	7
	1
	2


 - Số liệu trên cho thấy khả năng vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn cuộc sống của HS tương đối yếu. Tính đến cuối năm học 2012-2013 tỉ lệ HS vận dụng khá tốt (từ 7,0 điểm trở lên) chỉ đạt 8,3%; Tỉ lệ HS biết vận dụng (5,0 - 6,0 điểm) đạt 18,3%. Tỉ lệ HS vận dụng còn yếu (dưới 5,0 điểm) là 73,4%
( Năm học 2018-2019: đã áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 

	Thời điểm kiểm tra
	Tổng số HS  được áp dụng
	Điểm 9,0-10
	Điểm 8,0
	Điểm 7,0
	Điểm

6,0
	Điểm 5,0
	Điểm

4,0
	Điểm

3,0
	Điểm

2,0
	Điểm

1,0
	Điểm

0,0

	Tháng 9/2018
	433
	14
	22
	13
	69
	25
	133
	98
	41
	11
	7

	Tháng 4/2019
	351
	17
	35
	28
	48
	50
	83
	80
	10
	0
	0


( Năm học 2019-2020: đã áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 

	Thời điểm kiểm tra
	Tổng số HS  được áp dụng
	Điểm 9,0-10
	Điểm 8,0
	Điểm 7,0
	Điểm

6,0
	Điểm 5,0
	Điểm

4,0
	Điểm

3,0
	Điểm

2,0
	Điểm

1,0
	Điểm

0,0

	Tháng 9/2019
	450
	17
	28
	67
	71
	68
	140
	43
	11
	5
	0

	Tháng 4/2020
	389
	28
	36
	76
	83
	45
	98
	17
	6
	0
	0


- Số liệu trên cho thấy, học viên đã từng bước biết vận dụng và vận dụng thành thạo kiến thức hóa học vào tình huống thực tiễn. Sau một năm áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, tỉ lệ học viên vận dụng khá tốt đạt 24,9%, tỉ lệ học viên biết vận dụng đạt 31%. Sau 2 năm áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, tỉ lệ số học viên vận dụng khá tốt đạt 36%, tỉ lệ học viên biết vận dụng đạt 33%
4.3. HS phát triển năng lực quan sát, năng lực tư duy hóa học. Khảo sát khả năng giải các bài tập có sử dụng sơ đồ, hình vẽ của học viên cụ thể như sau: 
( Năm học 2017-2018: chưa áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 

	Thời điểm  khảo sát
	Tổng số HS  khảo sát
	Điểm 9,0-10
	Điểm 8,0
	Điểm 7,0
	Điểm

6,0
	Điểm 5,0
	Điểm

4,0
	Điểm

3,0
	Điểm

2,0
	Điểm

1,0
	Điểm

0,0

	Tháng 9/2017
	60
	0
	0
	1
	5
	5
	19
	26
	3
	0
	1

	Tháng 4/2018
	60
	0
	2
	2
	8
	2
	17
	22
	4
	2
	1


 - Số liệu trên cho thấy năng lực quan sát, năng lực tư duy hóa học của HS còn thấp. Tính đến cuối năm học 2012-2013 tỉ lệ HS vận dụng khá tốt (từ 7,0 điểm trở lên) chỉ đạt 6,7%; Tỉ lệ HS biết vận dụng (5,0 - 6,0 điểm) đạt 16,7%. Tỉ lệ HS vận dụng còn yếu (dưới 5,0 điểm) là 76,6%

( Năm học 2018-2019: đã áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 

	Thời điểm kiểm tra
	Tổng số HS  được áp dụng
	Điểm 9,0-10
	Điểm 8,0
	Điểm 7,0
	Điểm

6,0
	Điểm 5,0
	Điểm

4,0
	Điểm

3,0
	Điểm

2,0
	Điểm

1,0
	Điểm

0,0

	Tháng 9/2018
	433
	11
	25
	15
	67
	35
	123
	78
	61
	18
	0

	Tháng 4/2019
	351
	14
	32
	31
	58
	43
	91
	71
	11
	0
	0


( Năm học 2019-2020: đã áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 

	Thời điểm khảo sát
	Tổng số HS  được áp dụng
	Điểm 9,0-10
	Điểm 8,0
	Điểm 7,0
	Điểm

6,0
	Điểm 5,0
	Điểm

4,0
	Điểm

3,0
	Điểm

2,0
	Điểm

1,0
	Điểm

0,0

	Tháng 9/2019
	450
	11
	23
	58
	88
	68
	148
	52
	1
	1
	0

	Tháng 4/2020
	389
	33
	38
	67
	91
	40
	111
	9
	0
	0
	0


- Số liệu trên cho thấy, năng lực quan sát, tư duy hóa học của học viên tăng rõ rệt. Sau một năm áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, tỉ lệ học viên vận dụng khá tốt đạt 21,9%, tỉ lệ học viên biết vận dụng đạt 28,7%. Sau 2 năm áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, tỉ lệ số học viên vận dụng khá tốt đạt 35,4%, tỉ lệ học viên biết vận dụng đạt 33,6%.
4.4. HS phát triển năng lực thực hành hóa học, biết nhận xét hiện tượng thí nghiệm, giải thích, viết PTHH chứng minh (nếu có). Kết quả khảo sát khả năng thực hành hóa học của học viên cụ thể như sau: 

( Năm học 2017-2018: chưa áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 

	Thời điểm  khảo sát
	Tổng số HS  khảo sát
	Điểm 9,0-10
	Điểm 8,0
	Điểm 7,0
	Điểm

6,0
	Điểm 5,0
	Điểm

4,0
	Điểm

3,0
	Điểm

2,0
	Điểm

1,0
	Điểm

0,0

	Tháng 9/2017
	60
	0
	0
	4
	8
	3
	14
	28
	1
	2
	0

	Tháng 4/2018
	60
	0
	0
	6
	6
	5
	24
	17
	2
	0
	0


- Số liệu trên cho thấy năng lực thực hành hóa học của HS còn hạn chế. Tính đến cuối năm học 2012-2013 tỉ lệ HS vận dụng khá tốt (từ 7,0 điểm trở lên) chỉ đạt 10%; Tỉ lệ HS biết vận dụng (5,0 - 6,0 điểm) đạt 18,3%. Tỉ lệ HS vận dụng còn yếu (dưới 5,0 điểm) là 71,7%

( Năm học 2018-2019: đã áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 

	Thời điểm  kiểm tra
	Tổng số HS  được áp dụng
	Điểm 9,0-10
	Điểm 8,0
	Điểm 7,0
	Điểm

6,0
	Điểm 5,0
	Điểm

4,0
	Điểm

3,0
	Điểm

2,0
	Điểm

1,0
	Điểm

0,0

	Tháng 9/2018
	433
	0
	49
	16
	48
	30
	176
	99
	13
	2
	0

	Tháng 4/2019
	351
	0
	54
	17
	36
	46
	165
	29
	4
	0
	0


( Năm học 2019-2020: đã áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 

	Thời điểm kiểm tra
	Tổng số HS  được áp dụng
	Điểm 9,0-10
	Điểm 8,0
	Điểm 7,0
	Điểm

6,0
	Điểm 5,0
	Điểm

4,0
	Điểm

3,0
	Điểm

2,0
	Điểm

1,0
	Điểm

0,0

	Tháng 9/2019
	450
	3
	37
	54
	68
	40
	188
	49
	11
	0
	0

	Tháng 4/2020
	389
	18
	46
	29
	66
	31
	134
	57
	8
	0
	0


- Số liệu trên cho thấy, học viên đã biết giải các bài tập thực hành hóa học. Tuy nhiên năng lực này còn nhiều hạn chế so với các bài tập phát triển năng lực dạng khác. Sau 2 năm áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, chỉ có gần 50% học viên biết nhận xét hiện tượng, giải thích và viết phương trình phản ứng chứng minh (nếu có). Nguyên nhân do điều kiện thực hành hóa học của Trung tâm còn thiếu thốn, chưa đủ để đáp ứng nhu cầu thực hành hóa học cho học viên.
5. Đánh giá về phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến 
Sáng kiến có thể được áp dụng đối với môn Hóa học trong các trường THPT, Trung tâm GTDX trên phạm vi toàn tỉnh nếu có cùng điều kiện và đối tượng học sinh
6. Các thông tin cần được bảo mật : không
7. Kiến nghị, đề xuất: có thể áp dụng SKKN trên phạm vi toàn Tỉnh nếu có cùng điều kiện và đối tượng học sinh.
Trên đây là nội dung, hiệu quả của sáng kiến do chính tôi thực hiện không sao chép hoặc vi phạm bản quyền./.

	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐƠN VỊ

ÁP DỤNG SÁNG KIẾN

(Ký tên, đóng dấu)

	TÁC GIẢ SÁNG KIẾN
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